	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         QUẢNG NAM



	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
Môn: VẬT LÝ– Lớp 9
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)                                                     


1. Phạm vi kiến thức: Từ bài 35 đến hết bài 50 theo sgk 

2. Hình thức kiểm tra: Kết hợp TNKQ và TL

3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra:
DỰ THẢO
	Tên

chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Cảm ứng điện từ


	- Nhận biết được ampe kế và vôn kế dùng cho dòng điện một chiều và xoay chiều qua các kí hiệu ghi trên dụng cụ. 

- Nêu được các số chỉ của ampe kế và vôn kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của cường độ hoặc của điện áp xoay chiều.
	- Nêu được công suất điện hao phí trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương của điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đường dây.

- Nêu được điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các cuộn dây của máy biến áp tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn và nêu được một số ứng dụng của máy biến áp.
	- Giải thích được vì sao có sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện.

- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy biến áp và vận dụng được công thức 
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	Số câu hỏi
	4
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	6

	Số điểm,

Tỉ lệ %
	4/3

≈ 13,3%
	0

0%
	0

0%
	1,0

10%
	0

0%
	0,5

5%
	0

0%
	0

0%
	≈ 2,83
(≈ 28,3%)

	2. Khúc xạ ánh sáng


	- Nêu được tiêu điểm (chính), tiêu cự của thấu kính là gì; các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.

- Nêu đư​ợc mắt có các bộ phận chính là thể thuỷ tinh và màng l​ưới.

- Nêu đư​ợc kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát vật nhỏ.
	- Mô tả được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ. Nêu được tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính là là gì.
- Nêu đ​ược đặc điểm của mắt cận, mắt lão và cách khắc phục.
- Nêu được số ghi trên kính lúp là số bội giác của kính lúp và khi dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì quan sát thấy ảnh càng lớn.
	- Xác định đư​ợc thấu kính là thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì qua việc quan sát trực tiếp các thấu kính này và qua quan sát ảnh của một vật tạo bởi các thấu kính.

- Vẽ đư​ợc đ​ường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.

- Dựng đ​ược ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì bằng cách sử dụng các tia đặc biệt.
	Vận dụng được kiến thức về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì để giải các bài tập về thấu kính (tìm khoảng cách từ vật đến thấu kính, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính, xác định độ lớn của vật, độ lớn ảnh của vật tạo bởi thấu kính…)
	

	Số câu hỏi
	11
	0
	0
	2
	0
	2
	0
	1
	16

	Số điểm,

Tỉ lệ %
	11/3
≈ 36,7%
	0

0%
	0

0%
	2

20%
	0

0%
	1,0

10%
	0

0%
	0,5

5%
	≈ 7,17 

(≈ 71,7%) 

	TS câu hỏi
	15
	0
	0
	3
	0
	3
	0
	1
	22

	TSố điểm,

Tỉ lệ %
	5,0
	0%
	0%
	3,0
	0%
	1,5
	0%
	1,0
	10

	
	5,0

(50,0%)
	3,0
(30,0%)
	1,5
(15,0%)
	0,5
(5,0%)
	10
(100%)


ĐỀ CHÍNH THỨC
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